TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKI NĂM HỌC 2017 – 2018 – LẦN 1
(Tính từ 21/08 đến 18/9/2017 )

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	DẠY
	KIÊM NHIỆM
	TỔNG
	GHI CHÚ

	1
	Đặng Vân
	T chọn văn 9 (A,C,D)
	 
	3
	 

	2
	Nguyễn T Vân
	Văn 9CD (10), Văn 8B(4), hsy(1)
	CN9C (4), CĐ (1)
	20
	 

	3
	Nguyễn T Thảo
	Văn 9B(5), Văn 6AC (8), hsy(1) TC9B(1)
	CN6A(4), TP(1)
	20
	 

	4
	Đoàn T Tươi
	Văn 9A(5), văn 7BC(8), hsy 1, 
	CN7B(4)
	18
	 

	5
	Nguyễn Thị Hoàn
	Văn 8AC (8), TC 8ABC(3)
	 
	11
	HĐ

	6
	Bùi Thị Hân
	Văn 7A(4), Văn 6B(4), Sử 6ABC(3); Sử 8ABC(6),TC7ABC(3); 
	 
	20
	 

	7
	An Thị Huyến
	GDCD6,7,9(10); Sử 9(4); Sử 7(6); CD 8A(1)
	 
	21
	 

	8
	Đặng Thị Yến
	Địa 6,7,9 (17); GDCD8BC(2)
	 
	19
	 

	9
	Vũ Thị Việt 
	MT (13)
	
	13
	 

	10
	Phạm Thị Xuyến
	Â nhạc (9) ; 
	Đội (7), VN (1)
	17
	 

	11
	Vũ Văn Quảng
	Toán 9CD(8), Toán 8A(4), TC9CD (2), Tin 6A(2) hsy(1)
	TT (3)
	20
	 

	12
	Vũ Thị Mơ
	Toán 9A (4), Toán 7AB(8), TC 9A (1), hsy(1), 
	CN9A(4)
	18
	 

	13
	Hoàng Bằng Trang
	Toán 9B (4), Toán 6ABC (12); HSY (1), TC9B (1)
	CN 9B (4)
	22
	 

	14
	Quách Duy Phương
	Hóa 9ABCD(8), Hóa 8AB (4); CN 9AB (2)
	CN8A(4), TP (1) P hóa (1,5)
	20,5
	 

	15
	Vũ Thị Thêu
	Sinh 6ABC(6), Sinh 8ABC(6) 
	CN 8C(4), TT (2), PS (1)
	19
	 

	16
	Phạm Thùy Linh
	Sinh 9ABCD(8), CN 7,9CD(5); sinh 7A(2)
	CN7A(4), PS (0,5)
	19,5
	 

	17
	Phạm Thị Hà
	Sinh 7BC(4), Hóa 8C(2), CN 6ABC(6) 
	Tbi (2); CN 6C(4); PS (0,5), HN 9(1)
	19,5
	 

	18
	Vũ Thị Vui
	Lý 8ABC(3); CN 8B(2); Toán 8B(4)
	Phòng lý (0,5) TB (1); CN8B(4), ĐĐ(2)
	16.5
	 

	19
	Nguyễn Đăng Đức
	Lý 6,7 (6); CN 8AC(4); Toán 7C(4)
	Phòng lý (1); TB (2)
	17
	HĐ

	20
	Vũ Ngọc Linh
	Lý 9 (8);
	 
	8
	 

	21
	Vũ Thị Quy
	TA 9CD(4); TA 8ABC(9)
	TT (3), CN9D (4)
	20
	 

	22
	Vũ Thị Hường
	TA9A(2), TA6ABC (13.5)
	CN6B(4); CĐ (3)
	22,5
	 

	23
	Phạm Thị T Hằng
	TA9B(2), TA 7ABC(9)
	CN7C(4); TKHĐ (2); LĐ (2)
	19
	 

	24
	Nguyễn Thị Hường
	TD6,7,9 (20), NK (2)
	PTTD (1)
	23
	 

	25
	Chu Thị K Huệ 
	TD 8 (6)
	 
	6
	HĐ

	26
	Vũ Trọng Tùng
	Địa 8ABC(3)
	 
	3
	HĐ

	27
	Phạm Thị Hương
	TC7ABC(3), TC8ABC(3) Toán8C(4)Tin6BC(4)
	 
	14
	 


Người Lập: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKI NĂM HỌC 2017 – 2018 – LẦN 2
(Tính từ 18/09/2017 đến thời điểm tính )

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	DẠY
	KIÊM NHIỆM
	TỔNG
	GHI CHÚ

	1
	Đặng Vân
	T chọn văn 9 (A,C,D)
	 
	3
	 

	2
	Nguyễn T Vân
	Văn 9CD (10), Văn 8B(4), hsy(1)
	CN9C (4), CĐ (1)
	20
	 

	3
	Nguyễn T Thảo
	Văn 9B(5), Văn 6AC (8), hsy(1) TC9B(1)
	CN6A(4), TP(1)
	20
	 

	4
	Đoàn T Tươi
	Văn 9A(5), văn 7BC(8), hsy (1)
	CN7B(4)
	18
	 

	5
	Nguyễn Thị Hoàn
	Văn 8AC (8), TC 8ABC(3)
	 
	11
	HĐ

	6
	Bùi Thị Hân
	Văn 7A(4), Sử 6ABC(3); Sử 8ABC(6),TC7ABC(3); Sử 7B(2)
	 
	18
	 

	7
	An Thị Huyến
	GDCD6,7,8,9(13); Sử 9(4); Sử 7AC(4)
	 
	21
	 

	8
	Phạm Thị Vân
	Địa 6,8,9 (14); Văn 6B(4)
	 
	14
	 

	9
	Vũ Thị Việt 
	MT (13)
	
	13
	 

	10
	Phạm Thị Xuyến
	Â nhạc (9) ; 
	Đội (7), VN (1)
	17
	 

	11
	Vũ Văn Quảng
	Toán 9CD(8), Toán 8A(4), TC9CD (2), Tin 6A(2) hsy(1)
	TT (3)
	20
	 

	12
	Vũ Thị Mơ
	Toán 9A (4), Toán 7AB(8), TC 9A (1), hsy(1), 
	CN9A(4)
	18
	 

	13
	Hoàng Bằng Trang
	Toán 9B (4), Toán 6ABC (12); HSY (1), TC9B (1)
	CN 9B (4)
	22
	 

	14
	Quách Duy Phương
	Hóa 9ABCD(8), Hóa 8AB (4); CN 9AB (2)
	CN8A(4), TP (1) P hóa (1,5)
	20,5
	 

	15
	Vũ Thị Thêu
	Sinh 6ABC(6), Sinh 8ABC(6) 
	CN 8C(4), TT (2), PS (1)
	19
	 

	16
	Phạm Thùy Linh
	Sinh 9ABCD(8), CN 7,9CD(5); sinh 7A(2)
	CN7A(4), PS (0,5)
	19,5
	 

	17
	Phạm Thị Hà
	Sinh 7BC(4), Hóa 8C(2), CN 6ABC(6) 
	Tbi (2); CN 6C(4); PS (0,5), HN 9(1)
	19,5
	 

	18
	Vũ Thị Vui
	Lý 8ABC(3); CN 8B(2); Toán 8B(4)
	Phòng lý (0,5) TB (1); CN8B(4), ĐĐ(2)
	16.5
	 


	19
	Nguyễn Đăng Đức
	Lý 6,7 (6); CN 8AC(4); Toán 7C(4)
	Phòng lý (1); TB (2)
	17
	HĐ

	20
	Vũ Ngọc Linh
	Lý 9 (8);
	 
	8
	 

	21
	Vũ Thị Quy
	TA 9CD(4); TA 8ABC(9)
	TT (3), CN9D (4)
	20
	 

	22
	Vũ Thị Hường
	TA9A(2), TA6ABC (13.5)
	CN6B(4); CĐ (3)
	22,5
	 

	23
	Phạm Thị T Hằng
	TA9B(2), TA 7ABC(9)
	CN7C(4); TKHĐ (2); LĐ (2)
	19
	 

	24
	Nguyễn Thị Hường
	TD6,7,9 (20), NK (2)
	PTTD (1)
	23
	 

	25
	Chu Thị K Huệ 
	TD 8 (6)
	 
	6
	HĐ

	26
	Vũ Trọng Tùng
	Địa 8ABC(3)
	 
	3
	HĐ

	27
	Phạm Thị Hương
	TC7ABC(3), TC8ABC(3), Toán8C(4)Tin6BC(4)
	 
	14
	 


Người Lập: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
DẠY THAY THÁNG 8/2017 NĂM HỌC 2016 - 2017
( Tính từ 21/8 đến 30/9 – tròn 6 tuần)

	STT
	Họ Và Tên
	Số tiết TC
	Số tiết PC
	Thừa Thiếu
	Dạy thay
	Lao động
	Trừ ngày nghỉ, dạy thay với GV Hợp đồng
	Tổng
	Ghi chú

	1
	Đặng Vân
	2
	3
	6
	4
	
	
	10
	

	2
	Nguyễn T Vân
	19
	20
	6
	4
	2
	
	12
	

	3
	Nguyễn T Thảo
	19
	20
	6
	12
	
	
	18
	

	4
	Đoàn T Tươi
	19
	18
	-6
	9
	2
	
	5
	

	5
	Nguyễn Thị Hoàn
	0
	11
	66
	2
	
	-5
	63
	TG

	6
	Bùi Thị Hân
	19
	20
	4
	-2
	
	
	2
	

	7
	An Thị Huyến
	19
	21
	12
	
	
	
	12
	

	8
	Đặng Thị Yến
	19
	0
	-114
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Thị Việt 
	0
	13
	78
	
	
	-20
	58
	TG

	10
	Phạm Thị Xuyến
	19
	17
	-12
	6
	
	
	-6
	

	11
	Vũ Văn Quảng
	19
	20
	6
	1
	
	
	7
	

	12
	Vũ Thị Mơ
	19
	18
	-6
	
	2
	
	-4
	

	13
	Hoàng Bằng Trang
	19
	22
	18
	
	
	
	18
	

	14
	Quách Duy Phương
	19
	20,5
	9
	
	4
	
	13
	

	15
	Vũ Thị Thêu
	19
	19
	0
	
	4
	
	4
	

	16
	Phạm Thùy Linh
	19
	19,5
	3
	
	4
	
	7
	

	17
	Phạm Thị Hà
	19
	19,5
	3
	5
	11
	
	19
	

	18
	Vũ Thị Vui
	19
	16.5
	-15
	3
	10
	
	-2
	

	19
	Nguyễn Đăng Đức
	0
	17
	102
	
	6
	-8
	100
	

	20
	Vũ Ngọc Linh
	4
	8
	24
	
	
	
	24
	

	21
	Vũ Thị Quy
	19
	20
	6
	5
	
	
	11
	

	22
	Vũ Thị Hường
	19
	22,5
	21
	6
	
	
	27
	

	23
	Phạm Thị T Hằng
	19
	19
	0
	2
	
	
	2
	

	24
	Nguyễn Thị Hường
	19
	23
	24
	
	
	
	24
	

	25
	Chu Thị K Huệ 
	0
	6
	36
	
	
	
	36
	TG

	26
	Vũ Trọng Tùng
	0
	3
	18
	3
	
	
	21
	TG

	27
	Phạm Thị Hương
	0
	14
	84
	
	
	-7
	77
	TG

	28
	Phạm Thị Vân
	0
	18
	36
	
	
	
	36
	TG

	29
	Bùi Thị Loan
	0
	17
	34

+12
	
	
	-3
	43
	

	30
	Bùi Thị Nguyệt
	0
	0
	
	2
	
	
	2
	


Giải trình:
* Đ/C Hân phân công 20 tiết từ 21/8-17/9 nghĩa là trong 4 tuần, mỗi tuần thừa 1 tiết. Từ 18/9 đến 30/9 (trong 2 tuần) được phân công 18 tiết, mỗi tuần thiếu 1 tiết. Vậy trong 6 tuần của tháng 8,9 thừa +2 tiết.
* Những Đ/C hợp đồng theo tiết sẽ trừ tiết vào những ngày nghỉ (2/9, 5/9 và dạy thay) như sau:
- Đ/C Việt: + Nghỉ 2/9 vào cả ngày thứ 3 theo TKB lần 1 = -6 tiết
                    + Tổ XH dạy thay Đ/C Việt 2 ngày thứ 6(TKB 1) = -10 tiết và 1 ngày thứ 7 (TKB 3) = -4 tiết

=> Đ/C Việt sẽ trừ tổng = - 20 tiết trong tháng 8,9
- Đ/C Hoàn nghỉ sáng thứ 3 ngày 2/9 theo TKB1 = -2 tiết, nghỉ thứ 7 ngày 5/9 theo TKB 1 = -3 tiết. Tổng = -5 tiết
- Đ/C Hương nghỉ cả ngày thứ 3 ngày 2/9 theo TKB1 = -5 tiết, 

          nghỉ sáng thứ 7 ngày 5/9  theo TKB 1 = -2 tiết. Tổng = -7 tiết
- Đ/C Đức nghỉ cả ngày thứ 3 ngày 2/9 theo TKB1 = -5 tiết, 

          nghỉ sáng thứ 7 ngày 5/9  theo TKB 1 = -3 tiết. Tổng = -8 tiết
- Đ/C Loan: ra dạy từ ngày 4/9 đến 17/9 (trong 2 tuần) dạy 17 tiết/tuần, từ 18/9 đến 30/9 (trong 2 tuần) dạy 6 tiết/tuần (Do Đ/C P Vân ra dạy),  nghỉ sáng thứ 3 ngày 2/9 theo TKB1 = -3 tiết,
Mọi thắc mắc gặp ĐC Vũ Linh để giải trình và thống nhất!
Người lập: Vũ Ngọc Linh

